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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 14/6/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4455
	Nguyễn Thái Nam
	Văn Hóa, Tuyên Hóa

	2 
	4571
	Nguyễn Văn Thắng
	Quảng Phong, Ba Đồn

	3 
	4554
	Hồ Văn Quân
	Đức Trạch, Bố Trạch

	4 
	4599
	Châu Văn Học
	An Thủy, Lệ Thủy

	5 
	4600
	Trần Thị Hoài PHương
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	6 
	4601
	Nguyễn Thị Linh Trang
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	7 
	4602
	Đinh Thị Mỹ Linh
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	8 
	4603
	Lê Viết Hùng
	Quảng trung, Ba Đồn

	9 
	4605
	Lê Văn Tuấn
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	10 
	4606
	Nguyễn Văn Hoàng
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	11 
	4608
	Mai Văn Thiện
	Quảng Trường, Quảng Trạch

	12 
	4609
	Mai Văn Thân
	Quảng Trường, Quảng Trạch

	13 
	4610
	Nguyễn Văn Hải
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	14 
	4614
	Nguyễn Đức Nghĩa
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	15 
	4618
	Ngô Thành Đạt
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	16 
	4619
	Lê Văn Hài
	Lý Trạch, Bố Trạch

	17 
	4620
	Lê Hữu Thắng
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	18 
	4621
	Nguyễn Thị Phương Hồng
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	19 
	4624
	Bùi Văn Chung
	Vạn Ninh, Quảng Ninh

	20 
	4635
	Phan Thị Thu Thảo
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	21 
	4637
	Trần Thị Ngọc Thúy
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	22 
	4639
	Lê Thái Bảo
	Phúc Trạch, bố Trạch

	23 
	4640
	Ngô Quốc Duẫn
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	24 
	4641
	Võ Phước Giang
	Hưng Thủy, Lệ Thủy

	25 
	4642
	Nguyễn Mạnh Cường
	Đại Trạch, Bố Trạch

	26 
	4643
	Trương Lệ Uyên
	Quảng Thọ, Ba Đồn


